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Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố mức học phí cho năm học 2024-2025,
có trường mức học phí mới cao hơn chục triệu đồng so với năm học cũ.

Theo ghi nhận, đa số các trường không còn giữ mức như năm học 2023-2024,
có nơi tăng hàng chục triệu đồng/năm.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo lộ trình học phí của Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng có mức học phí
chương trình đại học chuẩn từ 17 - 22 triệu đồng/năm học. Chương trình
EliTECH - Tiên tiến tương đương 1,3 - 1,5 lần học phí chương trình đại học chuẩn
cùng ngành. Riêng chương trình tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2) và Khoa
học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) học phí gấp 2 chương trình chuẩn.

Đối với chương trình dào tạo quốc tế có mức học phí từ 25 - 30 triệu đồng/học
kỳ. Học phí của các chương trình đào tạo quốc tế do Đại học Bách khoa Hà Nội
cấp bằng nằm trong khoảng 25 - 30 triệu đồng/học kỳ.

Trong năm học 2024 - 2025, học phí các chương trình tiếng Việt lần lượt là:
Chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế), chương trình tích hợp
chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) thu 1,065 triệu đồng/tín chỉ;
chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, ASEAN Co-op thu 975 nghìn đồng/tín
chỉ. Với chương trình tiếng Anh, học phí bằng khoảng 1,2 - 1,4 lần so với chương
trình tiếng Việt tương ứng.

Ở khối Khoa học Sức khỏe - những ngành có chi phí đào tạo lớn, các trường
công lập cũng công bố mức phí mới cao hơn những năm trước.

Trường Đại học Y Hà Nội

Theo đó, học phí Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024 - 2025 dự kiến như sau:
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Trường Đại học Luật Hà Nội

Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: mức học phí là 2.538.000
đồng/tháng/sinh viên, tương đương với: 725.000 đồng/tín chỉ.

Đối với sinh viên học Chương trình đào tạo chất lượng cao:

+ Mức học phí là 5.076.000 đồng/tháng, tương đương: 725.000 đồng/tín chỉ với
các môn học thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng
an ninh.

+ Mức học phí là 1.600.000 đồng/tín chỉ với các môn học khác.
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Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm học 2024-2025, lộ trình học phí của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc
gia Hà Nội áp dụng có mức học phí như sau:

- Ngành Y khoa: 5.500.000 đồng/tháng 10 tháng/năm.

- Ngành Dược học: 5.100.000 đồng/tháng 10 tháng/năm.

- Các ngành còn lại: 2.760.000 đồng/tháng 10 tháng/năm.

Trường Đại học Hà Nội

- Nhóm dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 720.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án
TN, thực tập và khóa luận tốt nghiệp:

820.000 đồng/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng
Pháp).

880.000 đồng/tín chỉ (với các ngành dạy bằng tiếng Anh).

1.030.000 đồng/tín chỉ (với ngành Công nghệ tài chính)

1.740.000 đồng/tín chỉ (với CTĐT tiên tiến các ngành: Công nghệ thông tin và
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành dạy bằng tiếng Anh).

- Nhóm ngành Ngôn ngữ:

+ Các học phần của CTĐT tiêu chuẩn và các học phần thuộc khối kiến thức giáo
dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt) của CTĐT tiên tiến: 720.000
đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành,
chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của CTĐT tiên tiến:

1.140.000 đồng/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Italia).

1.400.000 đồng/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Mức học phí năm 2024 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến là
506.900 đồng/tín chỉ, áp dụng với các chương trình đại trà.

Chi tiết mức tăng học phí của một số trường đại học năm 2024-2025
https://thuonghieucongluan.com.vn/chi-tiet-muc-tang-hoc-phi-cua-mot-so-truong-dai-hoc-nam-2024-2025-a230531.html



Học phí đối với các ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng chuyên nghiệp,
Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại, Ngôn ngữ Anh,
Xã hội học, Biên tập xuất bản thu dự kiến ở mức 1.058.200 triệu đồng/tín chỉ.

Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị bao gồm Triết học, Chủ nghĩa xã
hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ
Chí Minh sẽ được miễn học phí.

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

Với khóa tuyển sinh 2023, học phí các chương trình dạy bằng tiếng Việt ở TP.
HCM chỉ áp dụng một mức, với năm 1 là 940.000 đồng/tín chỉ, năm 2 là 1,1 triệu
đồng, năm 3 là 1.240.000 đồng và năm 4 là 1,4 triệu đồng.

Đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, mức giá tín chỉ bằng 1,4 giá tín
chỉ chương trình đại trà giảng dạy bằng tiếng Việt. Đối với các học phần thực
hành, đồ án, thực tế, mức giá mỗi tín chỉ bằng 1,2 tín chỉ học phần lý thuyết
(bao gồm các ngành quản trị bệnh viện, kiến trúc đô thị, robot và trí tuệ nhân
tạo, truyền thông số và thiết kế đa phương tiện).

Với chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, mức giá mỗi
tín chỉ dạy bằng tiếng Việt là 1.065.000 đồng và 1.685.000 đồng nếu dạy bằng
tiếng Anh. Học phí chương trình cử nhân tài năng là 940.000 đồng mỗi tín chỉ
dạy bằng tiếng Việt và 1.685.000 mỗi tín chỉ dạy bằng tiếng Anh.

Đến năm 2024, học phí chương trình cử nhân tài năng là 975.000 đồng/tín chỉ,
tăng 35.000 đồng/tín chỉ so với năm 2023. Chương trình tiên tiến quốc tế đã
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kiểm định, chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và
ICAEW) là 1.064.000 đồng/tín chỉ.

Trường ĐH Luật TP. HCM

Năm học 2024-2025 sẽ phải đóng học phí cao hơn năm trước từ 4 triệu đến
16,5 triệu đồng/năm tùy chương trình. Chẳng hạn, ngành luật, luật thương mại
quốc tế, quản trị kinh doanh năm 2024 là 35.250.000 đồng/năm, tăng 4 triệu
đồng so với năm 2023, chương trình chính quy chất lượng cao ngành luật giảng
dạy bằng tiếng Anh năm 2024 là 181.500.000 đồng/năm, tăng 16.500.000 đồng
so với năm 2023...

Trường Đại học Mở TP. HCM

Có mức học phí chương trình chuẩn từ 22 - 27 triệu đồng/năm học, với học phí
chương trình đại trà là 26 triệu đồng/năm học. Ở chương trình đào tạo chất
lượng cao có mức học phí từ 45 - 48 triệu đồng/năm học. Học phí tăng không
quá 10% mỗi năm theo quy định.

Mức học phí dự kiến năm 2024 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho các
ngành tiêu chuẩn dao động từ 27-60,7 triệu. Trong đó, ngành Dược học có học
phí cao nhất là 60,7 triệu; ngành Việt Nam học là 50,1 triệu. Học phí phân hiệu
ở tỉnh Khánh Hoà dao động từ 20,5 đến 24 triệu/năm.

Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)

Trường thực hiện điều chỉnh tăng, giảm hoặc giữ nguyên mức học phí của các
loại học phần, chương trình để tiến đến năm học 2025 - 2026 thống nhất 1 mức
học phí cho các học phần trong 1 nhóm theo phân loại: Học phần tiếng Việt,
tiếng Anh, tiếng Việt các môn tích hợp chứng chỉ quốc tế.

Trong năm học 2024 - 2025, học phí các chương trình tiếng Việt lần lượt là:
Chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế), chương trình tích hợp
chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) thu 1,065 triệu đồng/tín chỉ;
chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, ASEAN Co-op thu 975 nghìn đồng/tín
chỉ. Với chương trình tiếng Anh, học phí bằng khoảng 1,2 - 1,4 lần so với chương
trình tiếng Việt tương ứng.

Ở khối Khoa học Sức khỏe - những ngành có chi phí đào tạo lớn, các trường
công lập cũng công bố mức phí mới cao hơn những năm trước.

Trường Đại học Y Dược TP. HCM
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Theo dó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có học phí 74 - 77 triệu đồng/năm.
Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ thuật khác dao động 41 - 45 triệu đồng/năm. Tại
Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, với khóa 2024 dự kiến khoảng 41,8 - 55,2
triệu đồng một năm (10 tháng).

PV (t/h)
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